	Chương I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 

	Tiết theo PPCT: 1,2
Ngày soạn: 23/09/2017
Ngày giảng: 25/09/2017


I. MỤC TIÊU
- Rèn luyện kĩ năng giải toán về dao động điều hòa.

- Xác định các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về dao động cơ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
	1. Dao động:

a. Dao động cơ: Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.

b. Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.

2. Chu kì, tần số, tần số góc: 
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    Chu kì là thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần

    Tần số là số dao động toàn phần thực hiện một giây (s)

     (
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 là thời gian để vật thực hiện n dao động)
c. Dao động điều hòa: là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) theo thời gian.
	[image: image483.bmp]
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	3. Phương trình dao động điều hòa (li độ): x = Acos((t + ()
	Quỹ đạo: L = 2A


+ x: Li độ tại thời điểm t
           







+ A = xmax: Biên độ (luôn có giá trị dương) 


+ ( (rad/s): tần số góc; ( (rad): pha ban đầu (lúc t = 0); ((t + (): pha của dao động tại thời điểm t

+ xmax = A, |x|min = 0

+ Quỹ đạo dao động là một đoạn thẳng dài L = 2A
Lưu ý: x và A cùng đơn vị độ dài thường là cm hoặc m
 

4. Phương trình vận tốc: v = x’= - (Asin((t + () hay v = (Acos((t + ( + (/2) 

* Tóm tắt các giá trị x, v, a, Fkv tại các vị trí đặc biệt:

	Li độ, vận tốc, gia tốc, lực kéo về 

(x, v, a, Fkv)   tại các vị trí đặc biệt
	
[image: image5.emf]A -A

x

O

max

xA 

x

max

= A

x0 

max

vA



v = 0 v = 0

2

max

aA

 2

max

aA



2

kvmax

FkAmA



2

kvmax

FkAmA 

kvmim

F0



a

min

 = 0




7. Các hệ thức độc lập:
 Hai đại lượng dao động điều hoà vuông pha nhau

	a) 
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b) 
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c) 
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d) a = - (2x

e)  F = -kx 
	a) đồ thị của (v, x) là đường elip.
b) đồ thị của (a, v) là đường elip. 

c) đồ thị của (F, v) là đường elip.

d) đồ thị của (F, x) là đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ

e) đồ thị của (a, x) là đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ.




Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh họa

1. Phương trình dao động của một vật là: x = 6cos(4(t + 
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) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25 s.

ĐS: x = - 3
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2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4
[image: image18.wmf]cos(2t)
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a) Xác định biên độ, chu kỳ, pha ban đầu của dao động.

b) Lập biểu thức của vận tốc và gia tốc.

c) Tính vận tốc và gia tốc tại thời điểm t = 
[image: image19.wmf]1
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s và xác định tính chất chuyển động.

ĐS: a) A = 4cm; T = 1s; 
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; c) v = -4
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cm/s2;  chậm dần.

3. Một chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức: a = -25x (cm/s2). Tính chu kì và tần số góc của chất điểm

ĐS: 1,256s ; 5 rad/s.

4. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.
ĐS: vmax = 0,6 m/s; amax = 3,6 m/s2.
5. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ x = 10 cm vật có vận tốc 20(
[image: image23.wmf]3

cm/s. Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật. ĐS: vmax = 40( cm/s; amax = 800 cm/s2.
6. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 0,314 s và biên độ 8 cm. Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua vị trí cân bằng và khi nó đi qua vị trí có li độ 5 cm.

ĐS: v = ±160 cm/s; v = ± 125 cm/s.

7. Vật dao động điều hòa theo phương trình:  x = 10cos(4πt +
[image: image24.wmf]8
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)cm. Biết li độ của vật tại thời điểm t là 4cm. Li độ của vật tại thời điểm sau đó 0,25s là bao nhiêu? ĐS: -4 cm
* Hướng dẫn giải:

1. Khi t = 0,25 s thì x = 6cos(4(.0,25 +
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v = - 6.4(sin(4(t + 
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a = - (2x = - (4()2. (-3
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2. a) A = 4cm; T = 1s; 
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    b) v = x' = -8
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    c) v = -4
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cm/s2.  Vì av < 0 nên chuyển động chậm dần.

3. So sánh với a = -(2x. Ta có (2 = 25 ( ( = 5rad/s, T = 
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4. Ta có: A = 
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= 10 (cm) = 0,1 (m); vmax = (A = 0,6 m/s; amax = (2A = 3,6 m/s2.

5. Ta có: A = 
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6. Ta có: ( = 
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 = 20 (rad/s). Khi x = 0 thì v = ± (A = ±160 cm/s. Khi x = 5 cm thì v = ± (
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7. Tại thời điểm t:               4 = 10cos(4πt + π/8)cm. Đặt : (4πt + π/8) = α  (   4 = 10cosα  

    Tại thời điểm t + 0,25:    x = 10cos[4π(t + 0,25) + π/8] = 10cos(( + π) = -10cos(() = -4cm. vậy x = - 4cm  
Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ  (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 3,4
Ngày soạn: 30/09/2017
Ngày giảng: 02/10/2017


I. MỤC TIÊU
- Rèn luyện kĩ năng giải toán về con lắc lò xo.

- Xác định các đại lượng đặc trưng của con lắc lò xo, năng lượng của con lắc lò xo
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về con lắc lò xo.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
	Con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nặng khối lượng m được đặt theo phương ngang hoặc treo thẳng đứng.
1. Phương trình dao động: x = Acos((t + ()
2. Chu kì, tần số, tần số góc:

+ Chu kỳ:   
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+ Tần số góc:  
[image: image47.wmf]k

m

w=

;  Tần số 
[image: image48.wmf]=

p

1k

f

2m

        Với  k = m
[image: image49.wmf]2

ω

   
	
[image: image50.png]





Nhận xét: Chu kì của con lắc lò xo
+ tỉ lệ với căn bậc 2 của m; tỉ lệ nghịch với căn bậc 2 của k

+ chỉ phụ thuộc vào m và k; không phụ thuộc vào A (sự kích thích ban đầu)
Nếu treo thẳng đứng: 
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Độ biến dạng của lò xo khi cân bằng: ∆ℓ0 = 
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1.1. Sự phụ thuộc chu kì vào khối lượng: 

- Công thức tỉ số:  
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Gắn lò xo k vào vật m1 được chu kỳ T1, vào vật m2 được T2
Gắn lò xo k vào vật khối lượng m3 = m1 + m2 được chu kỳ T3
Gắn lò xo k vào vật khối lượng m4 = m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4. 

Ta có: 
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 và 
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(chỉ cần nhớ m tỉ lệ với bình phương của T là ta có ngay công thức này)

Nếu 3m3 = 2m1 + m2  thì 
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1.2. Trong cùng khoảng thời gian Δt, hai con lắc thực hiện n1 và n2 dao động:
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1.3. Sự phụ thuộc chu kì vào độ cứng: 

Một lò xo có độ cứng k, chiều dài l được cắt thành các lò xo có độ cứng k1, k2, và chiều dài tương ứng là l1, l2… thì có: kl = k1l1 = k2l2    (chỉ cần nhớ k tỉ lệ nghịch với l của lò xo)

	( Ghép lò xo: 
* Nối tiếp: 
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 ( cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: T2 = T12 + T22
* Song song: k// = k1 + k2 + …   ( cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: 
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(chỉ cần nhớ k tỉ lệ nghịch với bình phương của T là ta có ngay công thức này)
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Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh họa

1. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T = 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là L = 40 cm. Viết phương trình dao động của con lắc. Chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

HD. Ta có: ( =
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2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng khối lượng m gắn vào lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m. Chọn trục toạ độ thẳng đứng, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương từ trên xuống. Kéo vật nặng xuống phía dưới, 
cách vị trí cân bằng 5
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cm/s theo chiều từ trên xuống thì vật nặng dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động. Cho g = 10 m/s2, (2 = 10. Viết phương trình dao động của vật nặng. 

HD. Ta có: ( = 2(f = 4( rad/s; m = 
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3. Gắn quả cầu khối lượng m1 vào lò xo, hệ dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Thay quả cầu này bằng quả cầu khối lượng m2 thì hệ dao động với chu kì T2 = 0,8 s. Tính chu kì dao động của hệ gồm 2 quả cầu cùng gắn vào lò xo.

HD. Ta có: 
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Do đó: T’ = 
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4. Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có vận tốc cực đại 1 m/s và có cơ năng 1 J. Tính độ cứng của lò xo, khối lượng của vật nặng và tần số dao động của con lắc.

HD. Ta có: W = 
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5. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 150 N/m và có năng lượng dao động là  W = 0,12 J. Khi con lắc có li độ là 2 cm thì vận tốc của nó là 1 m/s. Tính biên độ và chu kì dao động của con lắc.

Ta có: W = 
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Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (tiếp theo)

	Tiết theo PPCT: 5,6
Ngày soạn: 06/10/2017
Ngày giảng: 09/10/2017


I. MỤC TIÊU
- Rèn luyện kĩ năng giải toán về con lắc đơn.

- Xác định các đại lượng đặc trưng của con lắc đơn, năng lượng của con lắc đơn
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về con lắc đơn.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
Điều kiện dao động điều hòa: Bỏ qua mọi ma sát và dao động bé (α0 ≤ 100 ( sin( ≈ ( (rad) )

	1. Chu kì, tần số và tần số góc:
[image: image85.wmf]T2
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[image: image86.wmf]g
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Nhận xét: Chu kì của con lắc đơn

+ tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của l ; tỉ lệ nghịch với căn bậc 2 của g

    
+ chỉ phụ thuộc vào l và g; không phụ thuộc biên độ A và m.

2. Phương trình dao động: s = S0cos(
[image: image88.wmf]w

t +
[image: image89.wmf]j

) hoặc α = α0cos((t + ()   

Với s = αl, S0 = α0l   (( tính bằng rad)
	


Lưu ý: S0 đóng vai trò như A, còn s đóng vai trò như x

1. Chu kì tần số góc, tần số:  
[image: image90.wmf]T2
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  (tôi làm gà); 
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Lưu ý:   (T (s); f (Hz);  
[image: image93.wmf]l

 (m) ; g (m/s2)

- Công thức tỉ số:      
[image: image94.wmf]221
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2. Chu kì và sự thay đổi chiều dài: Tại cùng một nơi (g = hằng số)

con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, 

con lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2, 

con lắc đơn chiều dài l3 = l1 + l2 có chu kỳ T3, 

con lắc đơn chiều dài l4 = l1 - l2 (l1 > l2) có chu kỳ T4. 

Ta có: 
[image: image95.wmf]222
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      ( 
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3. Trong cùng khoảng thời gian (t, hai con lắc thực hiện n1 và n2 dao động: 

- Công thức liên hệ chiều dài và số dao động:  
[image: image99.wmf]æö
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  hay  ℓ1
[image: image100.wmf]2
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Bài toán thêm, bớt chiều dài
- Mặt khác: thêm chiều dài :
[image: image102.wmf]21
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 (2) ; bớt chiều dài:
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 (3).  Kết hợp các biểu thức, lập hệ.

Lưu ý: Nếu không nói rõ thêm hay bớt chiều dài


 
[image: image104.wmf]22
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 → ℓ2 > ℓ1 → Thêm chiều dài: ℓ2 = ℓ1 + ∆ℓ  (4)


 
[image: image105.wmf]22
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 → ℓ2 < ℓ1 → Thêm chiều dài: ℓ2 = ℓ1 - ∆ℓ  (5)

4. Tổng hợp dao động:

Dùng máy tính tìm phương trình (dùng cho FX 570ES trở lên)

Chú ý:  Trước tiên đưa về dạng hàm cos trước khi tổng hợp.

- Bấm chọn MODE 2  màn hình hiển thị chữ: CMPLX.

- Chọn đơn vị đo góc là độ bấm: SHIFT MODE 3  màn hình hiển thị chữ D 

  (hoặc chọn đơn vị góc là rad bấm: SHIFT MODE 4  màn hình hiển thị chữ R)
- Nhập: A1  SHIFT (-)  φ1  +  A2  SHIFT (-)  φ2   màn hình hiển thị: A1 ( (1 + A2 ( (2 ; sau đó nhấn = 
- Kết quả hiển thị số phức dạng: a+bi  ; bấm SHIFT 2  3  =  hiển thị kết quả: A ( (
Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh họa

1. Trong khoảng thời gian (t, con lắc đơn (1) thực hiện được 120 dao động toàn phần, con lắc đơn (2) thực hiện được 100 dao động toàn phần. Tổng chiều dài của 2 con lắc là 122cm.Tìm l1, l2
HD. Ta có: 
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2. Khi chiều dài dây treo con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc đơn thay đổi như thế nào?

HD. Ta có: 
[image: image110.wmf]2111
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3. Trong một khoảng thời gian (t, một con lắc lò xo thực hiện 10 dao động. Giảm bớt khối lượng m của vật đi một nửa và tăng độ cứng lò xo lên gấp đối thì trong khoảng thời gian (t, con lắc mới thực hiện được bao nhiêu dao động? 

HD. Ta có: m’ = m/2; k’ = 2k; T’ = T/2. Vậy 10.T = n’.
[image: image113.wmf]T
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4. Trong cùng một khoảng thời gian và ở cùng một nơi trên Trái Đất một con lắc đơn thực hiện được 60 dao động. Tăng chiều dài của nó thêm 44 cm thì trong khoảng thời gian đó, con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính chiều dài và chu kì dao động ban đầu của con lắc.

ĐS: l =1m; T = 2 s.
HD. Có: (t = nT = n’T’ ( 
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= 1,44. Hay 36l = 25(l + 0,44) ( l =1m; T = 2(
[image: image115.wmf]g
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5. Gắn quả cầu khối lượng m1 vào lò xo, hệ dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Thay quả cầu này bằng quả cầu khối lượng m2 thì hệ dao động với chu kì T2 = 0,8 s. Tính chu kì dao động của hệ gồm 2 quả cầu cùng gắn vào lò xo.

HD. Ta có:  
[image: image116.wmf]22
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6. Ở một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,3 s, chiều dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,4 s. 

a. Tính chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 và con lắc đơn có chiều dài l1 – l2.

b. Hai con lắc có chiều dài hơn kém nhau 22 cm. Trong cùng khoảng thời gian, con lắc (1) thực hiện 20 dao động, con lắc (2) thực hiện 24 dao động. Tính chiều dài hai con lắc.

HD. a. Ta có: 
[image: image117.wmf]22
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    b. Ta có: 20T1 = 24T2 ( 
[image: image119.wmf]222
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; Mặt khác 
[image: image120.wmf]1
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[image: image124.wmf]2
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7. Khi con lắc đơn có chiều dài l1, l2 (l1 > l2) có chu kì dao động tương ứng là T1, T2 tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Biết tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 có chu kì dao động là 2,7 s; con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì dao động là 0,9 s. Tính T1, T2 và l1, l2.
HD. Ta có: T
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Từ (1) và (2): T1 =
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8. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 
[image: image137.wmf]2

7

p

s. Tính chiều dài, tần số và tần số góc của dao động của con lắc.
HD. Ta có: T = 2(
[image: image138.wmf]g
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Bài 9: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình dao động tổng hợp x = 5
[image: image142.wmf]2

cos((t+5(/12)(cm) với các dao động thành phần cùng phương, cùng tần số là x1 = A1 cos((t + (1) và x2 = 5cos((t+(/6)(cm), Biên độ và pha ban đầu của dao động 1 là: 
 A. 5cm; (1 = 2(/3 
 B. 10cm; (1 = (/2 
   C. 5
[image: image143.wmf]2
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D. 5cm; (1 = (/3

 Giải: Với máy FX570ES: Bấm MODE 2 màn hình xuất hiện chữ: CMPLX

   -Chọn đơn vị góc là rad (R): SHIFT MODE 4. Tìm dao động thành phần: 

   Nhập máy: 5
[image: image144.wmf]2
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Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương 2: SÓNG CƠ

	Tiết theo PPCT: 7,8
Ngày soạn: 13/10/2017
Ngày giảng: 16/10/2017


I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải toán về sóng cơ.
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sóng cơ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
1. Các đặc trưng của sóng cơ

a. Chu kì (tần số sóng): là đại lượng không thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

Tsóng = Tnguồn; fsóng = fnguồn; T.f = 1
b. Tốc độ truyền sóng: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường; phụ thuộc bản chất môi trường và nhiệt độ (nhiệt độ môi trường tăng thì tốc độ lan truyền càng nhanh)

Nói chung:  (VR > VL > VK) 
c. Bước sóng: 
[image: image146.wmf]v
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Chú ý: 
+ Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 
[image: image148.wmf]l

; 

+ Khoảng cách giữa n ngọn sóng là (n – 1)
[image: image149.wmf]l


+ Nếu cho phao nhô lên (hay sóng đập vào bờ) n lần trong thời gian (t thì chu kì sóng: 
[image: image150.wmf]Δt
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	2. Phương trình sóng

a. Phương trình sóng

	uM = AMcos ((t - 2(
[image: image151.wmf]OM
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b. Độ lệch pha của 2 dao động tại  2 điểm cách nguồn:  
[image: image153.wmf]12
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► Chú ý: Sóng truyền từ nơi dao động sớm pha đến nơi dao động trễ pha hơn.

( Bài toán: Cho khoảng cách, độ lệch pha của 2 điểm, v1 ≤ v ≤ v2 hoặc  f1 ≤ f ≤ f2. Tính v hoặc f:   

      Rút v hay f từ công thức:
[image: image154.wmf]2.d.d2d2f.d
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     Dùng máy tính, bấm MODE  7  ; nhập hàm f(x) = v hoặc f  theo ẩn x = k ; 

    Cho chạy nghiệm (từ START 0 đến END 10 ; chọn STEP 1 (vì k nguyên), nhận nghiệm f(x) trong khoảng của v hoặc f.

2. Giao thoa: Số cực đại và số cực tiểu là số nghiệm k nguyên thỏa mãn:

* Số cực đại: 
[image: image155.wmf]1212
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;                 * Số cực tiểu: 
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3. Điều kiện để có sóng dừng:

	a) Trường hợp hai đầu dây cố định (nút):
[image: image157.wmf]λ
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* số bó sóng = số bụng sóng = k

* số nút sóng = k + 1
	[image: image158.png]




	b) Trường hợp một đầu là nút, một đầu là bụng: 

  
[image: image159.wmf]λ
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[image: image160.wmf]λ
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 (m = 1, 3, 5…)
* số bó sóng = k

* số bụng sóng = số nút sóng = k + 1
	[image: image161.png]





Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số của sóng đó.
HD. Khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng là 14( ( ( = 
[image: image162.wmf]3,5
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[image: image163.wmf]7
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[image: image164.wmf]v
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[image: image165.wmf]l
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2. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng.

HD. Khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp là 4( ( ( = 
[image: image166.wmf]0,5
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3. Một sóng có tần số 500 Hz và tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 
[image: image167.wmf]4
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HD. Ta có: ( = 
[image: image168.wmf]f
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[image: image171.wmf]8
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7. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển ?

HD.  Ta có: (16-1)T = 30 (s) ( T = 2 (s); 5 đỉnh liên tiếp: 4( = 24m ( 24m ( ( = 6(m)( 
[image: image172.wmf]6
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8. Một dây đàn hồi  dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, ngmười ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc (( = (k + 0,5)( với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.
HD. Độ lệch pha giữa M và A: 
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Do: 
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4. Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau một đoạn 7 cm dao động với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng là 0,6 m/s. Tìm số điểm dao động cực đại giữa A và B trong các trường hợp:


a) Hai nguồn dao động cùng pha.


b) Hai nguồn dao động ngược pha.

HD. Ta có: ( = 
[image: image175.wmf]f

v

= 0,015 m = 1,5 cm.


a) Hai nguồn cùng pha: -
[image: image176.wmf]l

AB

< k < 
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 ( - 4,7 < k < 4,7; vì k ( Z nên k nhận 9 giá trị, do đó số điểm cực đại là 9.


b) Hai nguồn ngược pha: -
[image: image178.wmf]l

AB

+
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< k <
[image: image180.wmf]l

AB

+
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(- 4,2 < k < 5,3; vì k ( Z nên k nhận 10 giá trị, do đó số điểm cực đại là 10.

4’. Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: 
[image: image182.wmf]AB16,2

=l

 thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.

ĐS: 33 và 32     
HD. Ta có: 
[image: image183.wmf]-ABAB
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 Thay số :
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 Hay : 16,2<k<16,2.  Kết luận có 33 điểm đứng yên.

11. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B.

HD. Ta có: ( = 
[image: image185.wmf]v

f

= 0.5 m = 50 cm. Trên dây có: N = 
[image: image186.wmf]AB
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= 
[image: image187.wmf]2AB

l

= 4 bụng sóng. Vì có 4 bụng sóng với hai nút ở hai đầu nên sẽ có 5 nút (kể cả hai nút tại A và B).

12. Một sợi dây AB dài 50 cm. Đầu A dao động với tần số f = 50 Hz. Đầu B cố định. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1 m/s. Hỏi điểm M cách A 3,5 cm là nút hay bụng thứ mấy kể từ A và trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng kể cả A và B.

HD. Ta có: ( = 
[image: image188.wmf]v

f

 = 0,02 m = 2 cm; AM = 3,5 cm = 7
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 = (2.3 + 1) 
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 nên tại M là bụng sóng và đó là bụng sóng thứ 3 kể từ A.Trên dây có N = 
[image: image191.wmf]AB
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l

= 50 bụng sóng và có N’ = N + 1 = 51 nút kể cả hai nút tại A và B.
Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	ÔN TẬP CHƯƠNG I, II 


	Tiết theo PPCT: 9,10
Ngày soạn: 20/10/2017
Ngày giảng: 23/10/2017


I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải trắc nghiệm
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


ÔN CHƯƠNG I & II

1. Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng

    A. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng 0     C. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng 0

    B. Vận tốc có độ lớn bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại     D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại

2. Trong dao động điều hòa giá trị cực đại của gia tốc là

 A. (2A.   B. -(A.   C. -(2A.   D. (A. 
3. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2(t (cm). Biên độ và chu kì dao động của vật là

 A. 4cm ; 1Hz.   B. 6cm ;1s.   C. 4cm ;1s.   D. 6cm ; 2s. 

4. Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm, tìm pha dao động ứng với x = 4 cm.

    A. ±      D.     C.     B. 
5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(t (cm). Tốc độ của vật có độ lớn cực đại là bao nhiêu?

 A. -10( (cm/s)   B.10((cm/s)   C.10 (cm/s)   D. 
[image: image192.wmf]10
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(cm/s)

6. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(t (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là bao nhiêu?

 A. -10(2 (cm/s2)   B. 10(2 (cm/s2)   C. 10 (cm/s2)   D. 
[image: image193.wmf]2

10

p

(cm/s2)   

7. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vận tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là 

  A. v = ± 4πcm/s   B. v = ± 10πcm/s.   


 C. v = ± 8πcm/s      D. v = ± 6πcm/s   
8. Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí x = 1cm, vật đạt vận tốc 10
[image: image194.wmf]3

cm/s, biết tần số góc của vật là 10 rad/s. Biên độ dao động của vật là

    A. 2 cm    B. 3cm    C. 4cm    D. 5cm

9. Cho một vật dao động điều hoà có phương trình: x = 4cos(
[image: image195.wmf]2

p

t +
[image: image196.wmf]3

p

)cm. Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên kể từ lúc t = 0 là

 A. t = 1/3 s   B. t = 5/6 s   C. t = -1/6 s   D. t = 1 s

10. Chu kì dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào: 

 A. Biên độ dao động
 
B. Độ cứng của lò xo

 C. Cách kích thích dao động 
 D. Pha ban đầu của dao động

11. Hãy tìm nhận xét đúng về con lắc lò xo.

    A. Con lắc lò xo có chu kì tăng lên khi biên độ dao động tăng lên

    B. Con lắc lò xo có chu kì không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

    C. Con lắc lò xo có chu kì giảm xuống khi khối lượng vật nặng tăng lên

    D. Con lắc lò xo có chu kì phụ thuộc vào việc kéo vật nhẹ hay mạnh trước khi buông tay cho vật dao động.

12. Hòn bi của con lắc lò xo có khối lượng bằng m, nó dao động với chu kì T. Nếu thay đổi hòn bi bằng hòn bi khác có khối lượng 2m thì chu kì con lắc sẽ là

 A. T’ = 2T
 B. T’ = 4T   C. T’ = T
[image: image197.wmf]2

   D. T’ = 
[image: image198.wmf]1
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13. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng

100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

 A. 0,2 s.   B. 0,8 s.   C. 0,6 s.   D. 0,4 s. 

14. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,4s, độ cứng của lò xo là 100 N/m, tìm khối lượng của vật?

    A. 0,2kg    B. 0,4kg    C. 0,4g    D. 0,2g    

15. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hoà với tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là
  A. 50 g.    B. 100 g.   C. 200 g.       D. 75 g.

16. Gắn vật m = 400g vào lò xo k thì trong khoảng thời gian t lò xo thực hiện được 4 dao động, nếu bỏ bớt khối lượng của m đi khoảng (m thì cũng trong khoảng thời gian trên lò xo thực hiện 8 dao động, tìm khối lượng đã được bỏ đi?

    A. 100g    B. 200g    C. 300g    D. 400g

17. Cơ năng của con lắc lò xo không được xác định bằng công thức nào sau đây ? 

A. 
[image: image199.wmf]1
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m
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2A2.

B. 
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kA2.

C. 
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kx2. 
   D. 
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18. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hòa với chiều dài quỹ đạo là 10 cm. Cơ năng dao động của con lắc lò xo là

  A. W = 0,0125 J   B. W = 0,25 J   C. W = 0,0325 J   D. W = 0,0625 J

19. Con lắc lò xo có độ cứng 40N/m dao động với phương trình x = 5cos(10t +
[image: image205.wmf]3

p

)cm. Năng lượng của dao động là

 A. 0,05J   B.100J   C. 500J   D. 0,01J

20. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A = 5cm. Động năng của vật nặng ứng với li độ x = 3cm là

 A. 0,125J   B. 800J   C. 0,045J   D. 0,08J

21. Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được kích thích dao động điều hoà với biên độ 2 cm. Động năng của vật tại li độ x = 1 cm là

A. 4 J.
B. 0,015 J.
C. 0,15 J.
D. 0,4 J.

22. Trong thời gian 11,5 s, một con lắc đơn thực hiện 10 dao động toàn phần. Chu kì của con lắc đơn này là

 A. 1,15 s.   B. 1 s. 
C. 2 s. 
D. 1,5 s. 

23. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5l thì con lắc dao động với chu kì là

   A. 1,42 s.          B. 2,00 s.       C. 3,14 s.       D. 0,71 s. 

24. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là

A. do trọng lực tác dụng lên vật.

B. do lực căng của dây treo.

C. do lực cản của môi trường.

            D. do dây treo có khối lượng đáng kể.

25. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

 A. mà không chịu ngoại lực tác dụng 
C. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng

 B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng   D. với tần số bằng tần số dao động riêng

26. Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần 4cm và 4
[image: image206.wmf]3

 cm được biên độ tổng hợp là 8cm. Hai dao động thành phần đó

     A. cùng pha với nhau.     B. lệch pha 
[image: image207.wmf]3
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     C. vuông pha với nhau.     D. lệch pha 
[image: image208.wmf]6
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27. Hai dao động điều hòa: x1 = Acos((t+ (1) và x2 = Acos((t + (2). Nếu 
[image: image209.wmf]21
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j-j=

 thì biên độ dao động tổng hợp có giá trị


A. 2A.


B. A
[image: image210.wmf]3

. 
C. A
[image: image211.wmf]2

. 
 D. –A.

28. Hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha ((. Biên độ của hai dao động lần lượt là 5cm và 20cm. biên độ dao động tổng hợp không thể có giá trị nào sau đây?

 A. 30cm   B. 15cm   C. 25cm   D. 20cm

29. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = 2cos(3(t + 
[image: image212.wmf]3
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) (cm) và x2 = 2cos3(t (cm) Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

 A. 2
[image: image213.wmf]3

cm.   B. 2 cm.   C. 2
[image: image214.wmf]2

 cm.   D. 4 cm. 

30. Sóng cơ 

A. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. 


B. truyền được trong chất rắn, mặt thoáng chất lỏng. 

C. chỉ truyền được trong chất khí.    

D. truyền được trong chất khí và chân không

31. Điều nào sau đây là khi đúng khi nói về phương dao động của các phần tử tham gia sóng ngang?

 A. nằm theo phương ngang 

B. vuông góc với phương truyền sóng

 C. trùng với phương truyến sóng   
D. nằm theo phương thẳng đứng

32. Chọn phát biểu đúng về sóng dọc. 

 A. Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 
 B. Sóng có phương dao động là phương thẳng đứng. 


 C. Sóng có phương dao động là phương ngang. 

 D. Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

33. Bước sóng là 

A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây.

B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.

C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.

D. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

34. Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. λ = v.f.    B. λ = v/f.    C. λ = 2v.f.    D. λ = 2v/f.

35. Một sóng cơ có tốc độ truyền sóng là 240 m/s và có bước sóng là 3,2 m. Tần số của sóng là

 A. 75 Hz   B. 90 Hz   C.105 Hz   D. 85 Hz

36. Một sóng cơ truyền trong môi trường với vận tốc 60m/s, có bước sóng 50cm thì tần số của nó là

 A. 60Hz   B. 120Hz   C. 30Hz   D. 224Hz

37. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0,25 m. Hai điểm trên một phương truyền sóng cách nhau 6,25 cm sẽ dao động lệch pha nhau một góc là bao nhiêu?

 A. 
[image: image215.wmf]2
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   B. 
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   C. 
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   D. (
38. Sóng biển có bước sóng 2,5 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha là

 A. 0 m   B. 2,5 m   C. 0,625 m   D. 1,25 m

39. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
[image: image218.wmf]5cos(6)
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.
B. 60 m/s.
C. 6 m/s.
D. 30 m/s.

40. Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = 6cos(4(t – 0,02(x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

 A.100cm/s.   B. 150cm/s.   C. 200cm/s.   D. 50cm/s. 

41. Cho phương trình dao động của nguồn sóng O: u = 5cos20(t (cm). Phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 0,25( là

 A. u = 5cos(20(t - 
[image: image219.wmf]2
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)cm.   B. u = 5cos(20(t - 50()cm. 

 C. u = 5cos(20(t + 
[image: image220.wmf]2
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)cm.   D. u = 5cos(20(t - 
[image: image221.wmf]4
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)cm. 

42. Hai sóng kết hợp có
 A. cùng biên độ và cùng pha    

B. cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian

 C. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian
 

 D. tần số khác nhau và hiệu số pha bằng không

43. Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, ( 1, ( 2, . . . ) có giá trị là

 A. d2 - d1 = 2k(.   B. d2 - d1 = k
[image: image222.wmf]2
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 C. d2 - d1 = (k +
[image: image223.wmf]2

l

 )(   D. d2 - d1 = k(. 
44. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 0,2m/s.   B. 0,4m/s.   C. 0,6m/s.   D. 0,8m/s.

45. Thực hiên giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 cách nhau một khoảng bằng 7,5(. Số điểm cực đại trên đoạn S1, S2 là 

A. 7        B. 15        C. 14        D. 13

46. Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và cùng pha đang giao thoa với nhau. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 6,2λ thì số điểm dao động với biên độ cực đại  trên đoạn S1S2 là

A. 7.
B. 8.
C. 13.
D. 14.
47. Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học, 2 nguồn A, B có cùng biên độ là 1mm, cùng pha, chu kì là 0,2 giây, tốc độ truyền sóng là 1m/s. Điểm M cách A 18cm, cách B 38cm, có biên độ dao động bằng

 A. 2mm   B. 1,4mm   C. 1,7mm   D. 0

48. Hai điểm MN cách nhau 28cm, trên dây có sóng truyền qua luôn luôn lệch pha với nhau một góc (( = (2k + 1)  với k = 0,± 1, ± 2 …Tốc độ truyền sóng là 400cm/s và tần số của sóng có giá trị trong khoảng từ 22 đến 26Hz. Tần số f  bằng

  A. 25Hz        B. 20Hz        C. 23 Hz        D. 45Hz

49. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng 

 A. một phần tư bước sóng. 
 B. hai lần bước sóng.  C. một nửa bước sóng. 
 D. một bước sóng. 
50. Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có 2 bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

 A. 
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   B. 
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   C. 
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   D. 
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51. Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,0 m, hai đầu cố định có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng trên dây là

 A. 2,0m.   B. 0,5m.   C. 1,0m.   D. 4,0m. 

52. Một sợi dây AB dài 2,25m đầu B tự do, đầu A gắn với một âm thoa dao động với tần số 20 Hz biết vận tốc truyền sóng là 20m/s thì trên dây

 A. không có sóng dừng. 


B. có sóng dừng với 5 nút, 5 bụng. 

 C. có sóng dừng với 5 nút, 6 bụng. 
            D. có sóng dừng với 6 nút, 5 bụng. 
53. Khi có sóng dừng trên một dây AB hai đầu cố định với tần số là 42Hz thì thấy trên dây có 7 nút. Muốn trên dây AB có 9 nút thì tần số phải là

A. 58,8Hz        B. 54Hz        C. 63Hz        D. 28Hz

54. Sợi dây AB (với A, B cố định) đang có sóng dừng với 12 nút. Tần số sóng trên dây là 20 Hz. Để trên dây AB có sóng dừng với 9 nút sóng thì tần số sóng trên dây phải là

A. 15 Hz.
B. 30 Hz.
C. 10 Hz.
D. 45 Hz.

55. Một sóng âm có chu kì 0,625 s. Sóng âm này là
A. siêu âm.
B. tạp âm.
C. hạ âm.
D. âm thanh.

56. Sóng cơ lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ có 

A. tần số 10 Hz.   B. tần số 30 kHz. C. chu kì 2,0 μs.   D. chu kì 2,0 ms.

57. Tốc độ âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

A. Môi trường không khí loãng.   B. Môi trường không khí.

C. Môi trường nước nguyên chất.   D. Môi trường chất rắn.

58. Phát biểu nào sau đây là sai?

 A. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đồ thị dao động âm. 

 B. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với tần số âm. 

 C. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với mức cường độ âm. 

 D. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với tần số âm. 

59. Cho cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm 80dB thì cường độ âm là 

 A. 10-4 W/m2
B. 10-8 W/m2   C. 10-5 W/m2   D. 10-10W/m2
60. Mức cường độ âm tại hai điểm A, B lần lượt là 50 dB và 30 dB. Suy ra liên hệ giữa cường độ âm tại A và tại B là

  A. IA = 0,6 IB.
B. IA = 20IB.
  C. IA = 5IB/3.
D. IA = 100IB.

Hoạt động 3: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

	Tiết theo PPCT: 11,12
Ngày soạn: 27/10/2017
Ngày giảng: 30/10/2017



I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải toán về điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
1. Đại cương về dòng điện xoay chiều.

Biểu thức của i và u: I0cos((t + (i); u = U0cos((t + (u). Góc lệch pha giữa u và i: ( = (u - (i.
Các giá trị hiệu dụng: I = 
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Trong 1 giây dòng điện xoay chiều có tần số f (tính ra Hz) đổi chiều 2f lần.

CÁC MẠCH XOAY CHIỀU
Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R:  Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R một điện áp u = U0cos((t + (u) thì dòng điện chạy qua R là i = I0cos((t + (i)  
+ Định luật ôm tức thời: i = 
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+ Điện trở:
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+ Điện áp tức thời uR cùng pha với i (( = (u - (i = 0 ( (u = (i)  

Lưu ý: + Khi cho dòng điện một chiều (dòng điện không đổi) qua mạch RLC thì: 
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      + Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian t: 
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Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có tụ C một điện áp u = U0cos((t + (u) thì dòng điện chạy qua C là i = I0cos((t + (i +
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+ Điện dung:
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+ Dung kháng: ZC =
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+ Điện áp tức thời uC trễ pha hơn i góc 
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     (ta có ( = (u - (i = 
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Lưu ý:  - Khi tần số của dòng điện xoay chiều tăng (f, ( tăng) thì dung kháng của tụ giảm.



        - Tụ điện C ngăn cản trở hoàn toàn dòng điện không đổi, nhưng có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều. Dòng xoay chiều có tần số càng lớn (chu kì càng nhỏ) thì càng dễ qua tụ.

Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L:  

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm L điện áp u = U0cos((t + (u) thì dòng điện chạy qua L là i = I0cos((t + (i -
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+ Cảm kháng: ZL = (L = 2(fL 

+ Điện áp tức thời uL sớm pha hơn i góc 
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Lưu ý: - Khi tần số của dòng điện xoay chiều tăng (f, ( tăng) thì cảm kháng của cuộn dây tăng.

[image: image484.png]



       - Cuộn cảm không cản trở dòng điện không đổi, nhưng có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều. Dòng xoay chiều có tần số càng lớn (chu kì càng nhỏ) thì càng khó qua cuộn dây.

Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
Ví dụ 1 Biết i = I0cos(100(t+ (/6) A. Tìm thời điểm cường độ dòng điện có giá trị bằng 0?

    A. t = 1/300 + k/100s (k = 0,1,2..)    B. t = 1/300 + k/100s (k = 1,2..)

    C. t = 1/400 + k/100 s(k = 0,1,2..)    D. t = 1/600 + k/100 (k = 0,1,2..)

Hướng dẫn
khi i = 0 A ( 100(t +  s với k(0, 1, 2...)
 + ,3)) + k(  ( t = ,2)) + k( ( 100(t = ,6)) = 
Ví dụ 2 Dòng điện có biểu thức i = 2cos100(t A, trong một giây dòng điện đổi chiều bào nhiêu lần?

    A. 100 lần    B. 50 lần    C. 110 lần    D. 90 lần

Hướng dẫn[image: image485.png]



Trong 1chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần

 ( 1s dòng điện thực hiện 50 chu kì

 ( Số lần đổi chiều là 100 lần

 ( Chọn đáp án A
Ví dụ 3 Dòng điện có biểu thức i = 2cos100(t A, trong một giây đầu tiên dòng điện đổi chiều bào nhiêu lần?

    A. 100 lần    B. 50 lần    C. 110 lần    D. 99 lần

Hướng dẫn
    - Chu kì đầu tiên dòng điện đổi chiều một lần

    - Tính từ các chu kì sau dòng điện đổi chiều 2 lần trong một chu kì

 ( Số lần đổi chiều của dòng điện trong một giây đầu tiên là n = 2.f - 1 = 2.50 - 1 = 99 lần.

 ( Chọn đáp án D
Ví dụ 4. Một tụ điện có điện dung C = 31,8 (F, khi mắc vào mạch điện thì dòng điện chạy qua tụ điện có cường độ i = 0,5cos100(t (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai bản của tụ điện. ĐS: uC = 50cos(100(t - 
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HD: Ta có: ZC = 
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Ví dụ 5. Đặt điện áp u = U0cos(100(t+
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)(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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 (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch.

HD. Ta có: ZC = 
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Ví dụ 6. Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm    
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 H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
[image: image271.wmf]1002

V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là   2 A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm.

HD. Ta có: ZL = (L = 50 (; 
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 A. Vậy: i = 2
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Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
(tiếp theo)
	Tiết theo PPCT: 13,14
Ngày soạn: 03/11/2017
Ngày giảng: 06/11/2017



I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải toán về điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
Mạch RLC nối tiếp

	- Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: 

Xét đoạn mạch RLC nối tiếp: có R, cuộn thuần cảm L và tụ C: 

Dòng điện tức thời qua mạch: i = iR = iL = iC =  I0cos((t + (i) thì 

Điện áp tức thời u = uR + uL + uC  = U0cos((t + (u + (u/i ). 
Với uR luôn cùng pha với i, uL sớm pha 
[image: image278.wmf]2
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 so với i, uC trễ pha 
[image: image279.wmf]2
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 so với i; uL và uC ngược pha với nhau nên luôn luôn trái dấu nhau.
	
[image: image280]


- Giản đồ Fre-nen: Biểu diễn các điện áp xoay chiều trên R, L và C bằng các véc tơ 
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 thì điện áp xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp là: 
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. Vẽ giản đồ véctơ theo quy tắc hình bình hành hoặc đa giác:

	- Chọn ngang là trục dòng điện.

- Chọn điểm đầu mạch (A) làm gốc.

- Vẽ lần lượt các véc-tơ biểu diễn các điện áp, lần lượt từ A sang B nối đuôi nhau theo nguyên tắc: 

                             L – lên ; C - xuống, R - ngang

Độ dài các véc-tơ tỉ lệ với các giá trị hiệu dụng (hoặc cực đại) tương ứng.

- Nối các điểm trên giản đồ có liên quan đến dữ kiện của bài toán.

- Biểu diễn các số liệu lên giản đồ.

- Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác để tìm các điện áp hoặc góc chưa biết.
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    Dựa vào giản đồ: U = 
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với Z = 
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 gọi là tổng trở của đoạn mạch RLC.


Độ lệch pha ( giữa u và i: tan( = 
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; Cường độ hiệu dụng: I =
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Cộng hưởng trong đoạn mạch RLC: 

Khi ZL = ZC (  (L = 
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thì có hiện tượng cộng hưởng điện. 

* Hệ quả khi có cộng hưởng điện trong mạch RLC: 


Z = Zmin = R; UL = UC (uL ngược pha uC) và UR = U; I = Imax = 
[image: image299.wmf]U
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Khi đoạn mạch RLC đang có cộng hưởng mà tăng hay giảm tần số của dòng điện thì:

           Z tăng, I giảm, cos(  giảm, P giảm, UR giảm.

+ Các trường hợp khác: 


- Khi ZL > ZC  ( 
[image: image300.wmf]1
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( ( > 0: thì u sớm pha hơn i (đoạn mạch có tính cảm kháng). 


Nếu đoạn mạch đang có tính cảm kháng mà tần số của dòng điện tăng thì tổng trở Z của đoạn mạch tăng.


- Khi ZL < ZC  ( 
[image: image302.wmf]1
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( ( < 0: thì u trễ pha hơn i (đoạn mạch có tính dung kháng). 


Nếu đoạn mạch đang có tính dung kháng mà f giảm thì Z tăng.

Chú ý: + Nếu trong đoạn mạch R, L, C có cuộn dây không thuần cảm (có điện trở r) thì điện trở toàn mạch là (R + r) 


       + Nếu mạch không có điện trở thì R = 0; không có cuộn cảm thì ZL = 0; không có tụ điện thì ZC = 0.
Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1. Một tụ điện có điện dung C = 31,8 (F, khi mắc vào mạch điện thì dòng điện chạy qua tụ điện có cường độ i = 0,5cos100(t (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai bản của tụ điện. ĐS: uC = 50cos(100(t - 
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2. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 10 (, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện
[image: image307.wmf]3

10

CF

2

-

=

p

mắc nối tiếp. Biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ là uC = 50
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ĐS: L = 
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HD. Ta có: ZC = 
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( ZL = ZC + R.tan( = 30 ( ( L = 
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2. Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 (, L = 318 mH, C = 79,5 (F. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: u = 120
[image: image322.wmf]2

cos100(t (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch và tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi dụng cụ.

ĐS: i = 1,2
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HD. Ta có: ZL = (L = 100 (; ZC = 
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UR = IR = 96 V; UL = 120 V; UC = IZC = 48 V.

3. Một mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 (, mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 
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 H và điện trở R0 = 50 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100
[image: image333.wmf]2
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ĐS: ud = 112cos(100(t + 
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HD. Ta có: ZL = (L = 100 (; Z = 
[image: image335.wmf](

)

2

2

0LC

RR(ZZ)

++-

= 100
[image: image336.wmf]2

(; I = 
[image: image337.wmf]U

Z

= 
[image: image338.wmf]1

2

A; tan( = 
[image: image339.wmf]L

0

Z

RR

+

= tan
[image: image340.wmf]4

p

 

( ( = 
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Vậy: ud = 112cos(100(t - 
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4. Cho mạch điện gồm điện trở R = 100 (, cuộn dây thuần cảm L = )).10-4 F. Điện áp hai đầu đoạn mạch có tần số là 50 Hz. So với Điện áp giữa hai bản tụ, Điện áp hai đầu đoạn mạch 
)) H, tụ điện có C = 
    A. sớm hơn  
    D. trễ hơn     C. trễ hơn     B. sớm hơn 
Hướng dẫn
    Xác định độ lệch pha giữa i và u sau đó xác định độ lệch pha của i và uC từ đó suy ra độ lệch pha của u và uC. (Lấy pha của dòng điện làm chuẩn)

    Tính được tan( = -1 ( ( = -  
 ( u sớm pha hơn uC một góc  ( i sớm pha hơn u góc (/4; mà i cũng sớm pha hơn uC góc 
5. Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100cos(100(t - (/12) (A). Giá trị của L là
 Ω, có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung 0,00005/( (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(100(t - (/4) thì biểu thức cường độ dòng điện qua mạch i = 
    A. L = 0,4/( (H)    B. L = 0,6/( (H)    C. L = 1/( (H)    D. L = 0,5/( (H)

Hướng dẫn
    Từ phương trình của u và i ( ( từ đó dựa vào công thức tính tan( để tìm ZL ( L
Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
(tiếp theo)
	Tiết theo PPCT: 15,16
Ngày soạn: 10/11/2017
Ngày giảng: 13/11/2017



I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải toán về điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
CÔNG SUẤT ĐIỆN XOAY CHIỀU

1.  Biểu thức công suất mạch RLC: P = UIcos( = I2R = URI.;      

2. Hệ số công suất: cos( = 
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 ;  (0 ( cos(  ( 1)

3. Ý nghĩa của hệ số cos(: 

	( = 0; cos( = 1
	( = 
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; cos( = 0
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	Đoạn mạch chỉ có R hay mạch RLC có cộng hưởng. Công suất lúc này lớn nhất:


[image: image353.wmf]2
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	Đoạn mạch chỉ có L hoặc C hay mạch có cả L và C. Công suất lúc này nhỏ nhất:

Pmin = 0
	Đoạn mạch chỉ có RL, RC, hoặc RLC nối tiếp với ZL ≠ ZC


Trong mạch điện bất kì: P = UIcos( = I2r + P’ = Php + P’

Trong đó P’ là công suất có ích; Php là công suất hao phí do toả nhiệt: Php = rI2 = 
[image: image354.wmf]2
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Trong mạch điện dân dụng (U không đổi): phải tăng P’, giảm Php (giảm I2r). Do đó: giảm I để tăng cos(. 

Người ta qui định cos( ≥ 0,85.

Lưu ý: + Khi mạch chứa thêm điện trở thuần r thì

Hệ số công suất: cos( = 
[image: image355.wmf]Rr
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;               Công suất: P = UI.cos( = I2(R+r)

 


+ Tụ điện, cuộn dây thuần cảm: không tiêu thụ điện ( Hệ số công suất = 0, công suất tiêu thụ = 0 

 


+ Ý nghĩa hệ số công suất: Hệ số công suất càng lớn ( công hai phí trên dây càng bé và ngược lại.

- Điện năng tiêu thụ: W = P.t = UIcos(.t (J)

Chú ý: Khi đoạn mạch RLC đang có cộng hưởng mà tăng hay giảm tần số của dòng điện thì tổng trở Z của đoạn tăng, cường độ hiệu dụng giảm, hệ số công suất giảm, công suất giảm.

Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1.  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là u = 100cos100(t (V) và i = 100cos(100(t + (/3) (mA). Công suất tiêu thu trong mạch là

    A. 5000W    B. 2500W    C. 50W    D. 2,5W

Hướng dẫn
[Đáp án D]

    P = UI.cos( = ,2)) = 2,5 W
2.  Đặt Điện áp u = 100)) F, Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R bằng ở hai đầu tụ C và bằng 100V. Công suất tiêu thụ mạch điện là
cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, biết L = 
    A. 250W    B. 200W    C. 100 W    D. 350W

Hướng dẫn
[Đáp án C]

    Mạch RLC có UR = U = 100 ( Mạch có hiện tượng cộng hưởng ( P =  với R = ZL = ZC = ...

3.  Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì thấy khi f = 40Hz và f = 90Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng

    A. 60Hz    B. 130Hz    C. 27,7Hz    D. 50Hz

Giải
    f = f1.f2 =  = 60 Hz

4.  Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R = 30( và R = 120 ( công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Biết U = 300 V, hãy tìm giá trị công suất đó

    A. 150 W    B. 240W    C. 300W    D. 600W

Hướng dẫn
[Đáp án D]

Cách 1: R = R1 và R = R2 thì P như nhau. Vậy Pmax khi R =  = 60 Ω = |ZL - ZC| 
 = 
    Với R1 = 30 Ω; | ZL - ZC| = 60 Ω ( Z = 30
 Ω  ( P = RI2 = R. = 600 W

 Cách 2: P = 
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 Đáp án D
5. Đặt điện áp u = 
[image: image359.wmf]U2cost

w

 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 ( và R2 = 80 ( của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Tính giá trị của U.

ĐS: U = 200 V.

HD. Ta có: P = 
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6. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
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F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Tính độ tự cảm L của cuộn cảm. ĐS: L = 
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HD. Ta có: ZC1 = 
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Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
(tiếp theo)
	Tiết theo PPCT: 17,18
Ngày soạn: 19/11/2017
Ngày giảng: 23/11/2017



I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải toán về điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
+  Hai đoạn mạch AM gồm R1L1C1 nối tiếp và mạch MB gồm R2L2C2 nối tiếp và mắc nối tiếp với nhau có:

 UAB = UAM + UMB  ( uAB; uAM và uMB cùng pha ( tanuAB = tanuAM = tanuMB
+  Hai đoạn mạch R1L1C1 và R2L2C2 cùng u hoặc cùng i có pha lệch nhau ((
Với 
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ta có:   (( = (1 – (2 ( 
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    Xét hai đoạn mạch trên cùng một mạch điện; giả sử hai đoạn mạch này lệch pha nhau một góc 
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. ta có:
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 Hai đoạn mạch vuông pha.

+ 
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  Hai đoạn mạch cùng pha.

+ 
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 là bất kì  
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Giải các câu hỏi trắc nghiệm theo từng dạng:
Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1. Hai cuộn dây không thuần cảm (L1, R1) và (L2, R2) mắc nối tiếp vào mạch điện xoay chiều. Tìm mối liên hệ giữa L1, R1, L2, R2 để hiệu điệnt hế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này bằng tổng các hiệu điện thế hiệu dụng của hai cuộn dây.

ĐS: L1R2  = R1L2
	2. Cho đoạn mạch như hình vẽ: Biết u​MQ và uQN lệch pha vuông góc nhau

a. Tìm hệ thức liên hệ giữa các giá trị hiệu dung của các điện áp: UMN; UMQ và UQN

b. Giữa các thông số R1, R2, ZC1, ZC2, ZL có mối quan hệ nào?

c. Cho R1 = 40 Ω; R2 = 60 Ω; ZC1 = 20 Ω; ZC2 = 40 Ω; tính ZL
d. Điện áp lệch pha một góc bao nhiêu so với cường độ dòng điện? Với giái trị khác của L’ thì có hiện tượng cộng hưởng, tính ZL’.

ĐS: ZL = 160 Ω ; φ = π/4; ZL’ = 60 Ω ; 
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3. Đặt điện áp u = U0cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần
[image: image387.wmf]1003
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 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung 
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. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha 
[image: image389.wmf]3

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng bao nhiêu?

ĐS: 
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	1. Ta có U = U1 + U2 mà 
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 nên u1 và u2 cùng pha: φ1 = φ2 hay tanφ1 = tanφ1 hay 
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2. a. Dựa vào giản đồ:
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 thì tg(2 = -1/tg(1
→ 
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c. Ta có: 
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d. Khi cộng hưởng thì: ZL’ = ZC12 = ZC1 + ZC2 = 20 + 40 = 60 Ω 
3. Ta có: 
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Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


 Dòng điện xoay chiều:

31. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi


A. (L > 
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B. (L = 
[image: image402.wmf]1

C

w

.    
C. (L < 
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D. ( =  
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32. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 (, cuộn dây thuần cảm có L = 
[image: image405.wmf]1
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 H. Để điện áp hai đầu đoạn mạch trể pha 
[image: image406.wmf]4
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 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là


A. 100 (.

B. 150 (.

C. 125 (.

D. 75 (.

33. Đặt điện áp u = 50
[image: image407.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là


A. 50V. 

B. 40V. 

C. 30V. 

D. 20V. 

34. Đặt điện áp u = 100
[image: image408.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với C, R có độ lớn không đổi và L = 
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 H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 350 W.

B. 100 W.

C. 200 W.

D. 250 W.

35. Một mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20
[image: image410.wmf]5

(, một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = 
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 H và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Tần số dòng điện f = 50 Hz. Để tổng trở của mạch là 60 ( thì điện dung C của tụ điện là


A. 
[image: image412.wmf]2

10

5

-

p

 F.

B. 
[image: image413.wmf]3

10

5

-

p

 F. 

C. 
[image: image414.wmf]4

10

5

-

p

 F. 

D. 
[image: image415.wmf]5

10

5

-

p

 F.












Đáp án: 31C. 32C. 33B. 34B. 35B.

Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU (tiếp theo)
	Tiết theo PPCT: 19,20
Ngày soạn: 23/11/2017
Ngày giảng: 27/11/2017



I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải toán về điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: Tóm tắt những kiến thức liên quan.
MÁY ĐIỆN
1. Điện năng tiêu thụ ở mạch điện: W = A = (UIcos()t.

2. Máy biến áp lí tưởng: 
[image: image416.wmf]121
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3. Công suất hao phí trên đường dây tải: ∆P = rI2 = 
[image: image417.wmf]2
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; với P, U là công suất và điện áp nơi phát; r là điện trở dây.

Muốn giảm ∆P ta phải tăng điện áp U trước khi truyền tải. Hơn nữa, nếu U tăng lên n lần thì công suất hao phí giảm n2 lần.
Độ giảm điện áp trên đường dây tải điện: (U = Ir; Hiệu suất tải điện: H = 
[image: image418.wmf]PPP
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4. Công thức xác định tần số của máy phát điện xoay chiều 1 pha f =  
    Với n là số vòng quay của rô tô trong 1phút

    p là số cặp cực của nam châm

    Hoặc f = np 

    Với n số vòng quay của ro to trong 1s

    p số cặp cực của nam châm

Hoạt động 2: Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1. Một máy biến áp có số vòng dây trên cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 2000 vòng và 500 vòng. Điện áp hiệu dụng và cường độ hiện dụng ở mạch thứ cấp lần lượt là 50 V và 6 A. Xác định điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp.

ĐS: U1 = 200 V; I1 = 1,5 A.

HD. Ta có: 
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U2 = 200 V; I1 = 
[image: image423.wmf]2
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2. Cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp có số vòng lần lượt là N1 = 600 vòng, N2 = 120 vòng. Điện trở thuần của các cuộn dây không đáng kể. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V.


a) Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp.


b) Nối 2 đầu cuộn thứ cấp với bóng đèn có điện trở 100 (. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp. Bỏ qua hao phí ở máy biến áp.

ĐS: U2 = 76 V; I1 = 0,152 A.

HD. 

a) Ta có: U2 = 
[image: image424.wmf]2
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b) Ta có: I2 = 
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 = 0,76 A và I1 = 
[image: image426.wmf]2
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3. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 8 cặp cực (8 cực nam và 8 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút.


a) Tính tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra.


b) Để tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra bằng 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu?

HD. a) f = 
[image: image427.wmf]60
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 = 40 Hz.

b) n’ = 
[image: image428.wmf]p
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= 375 vòng/phút.
Hoạt động 3: Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận


	ÔN TẬP HỌC KÌ I 

	Tiết theo PPCT: 21,22
Ngày soạn: 30/11/2017
Ngày giảng: 04/12/2017



I. MỤC TIÊU

Hệ thống lại những kiến thức đã học trong HKI để chuẩn bị thi HKI.

II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Đề cương ôn tập HKI.
* Học sinh: Giải các bài tập tự luận và các câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Giải các câu hỏi trắc nghiệm theo từng dạng:

1) Dao động điều hòa:

1. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(8(t + 
[image: image429.wmf]6
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) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là


A. 0,25 s.

B. 0,125 s.

C. 0,5 s.

D. 4 s.

2. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là


A. 4 m/s.

B. 6,28 m/s.

C. 0 m/s.

D. 2 m/s.

3. Dao động cơ học đổi chiều khi


A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.    

B. Lực tác dụng bằng không.


C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.
     
D. Lực tác dụng đổi chiều.

4. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc (. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là


A. x = Acos((t + (/4).
B. x = Acos(t.
C. x = Acos((t - (/2).

D. x = Acos((t + (/2).

5. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 20(
[image: image430.wmf]3

cm/s. Chu kì dao động là


A. 1 s.

B. 0,5 s.

C. 0,1 s.

D. 5 s.












Đáp án: 1A. 2D. 3C. 4C. 5A.

2) Con lắc lò xo:

6. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1( s đầu tiên là


A. 6 cm.

B. 24 cm.

C. 9 cm.

D. 12 cm.

7. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Độ giản của lò xo ở vị trí cân bằng là (l. Con lắc dao động điều hoà với biên độ là A (A > (l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là


A. F = k(l.
   
B. F = k(A - (l).
C. F = kA.

D. F = 0.

8. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giản của lò xo là


A. 5 cm.

B. 8 cm.

C. 10 cm.

D. 6 cm.

9. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hoà, khi m = m1 thì chu kì dao động là T1, khi m = m2 thì chu kì dao động là T2. Khi m = m1 + m2 thì chu kì dao động là


A. 
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B. T1 + T2.

C. 
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10 Công thức nào sau đây dùng để tính tần số dao động của lắc lò xo treo thẳng đứng (∆l là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng): 


A. f = 2(
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B. f = 
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C. f = 2(
[image: image436.wmf]l

g

D

.    
D. f = 
[image: image437.wmf]1

2

p



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image438.wmf]g

l

D

.












Đáp án: 6B. 7D. 8C. 9C. 10D.

3) Con lắc đơn:

11. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = (2 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc là


A. 0,5 s.

B. 1,6 s.

C. 1 s.


D. 2 s.

12. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian (t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là


A. 144 cm.

B. 60 cm.

C. 80 cm.

D. 100 cm.

13. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giản, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là


A. 0,25 s.

B. 0,5 s.

C. 0,75 s.

D. 1,5 s.

14. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT1 = 2 s và T2 = 1,5 s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là


A. 5,0 s.

B. 2,5 s.

C. 3,5 s.

D. 4,9 s.

15. Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ là


A. T’ = 2T.

B. T’ = 0,5T.
   
C. T’ = T
[image: image439.wmf]2

.

D. T’ = 
[image: image440.wmf]T

2

.












Đáp án: 11B. 12D. 13C. 14B. 15C.

16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà x1 = 5cos10(t (cm) và x2 = 5cos(10(t + 
[image: image441.wmf]3

p

) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là


A. x = 5cos(10(t + 
[image: image442.wmf]6

p

) (cm).


B. x = 5
[image: image443.wmf]3

cos(10(t + 
[image: image444.wmf]6

p

) (cm).


C. x = 5
[image: image445.wmf]3

cos(10(t + 
[image: image446.wmf]4

p

) (cm).

D. x = 5cos(10(t + 
[image: image447.wmf]2

p

) (cm).

17. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là x1 = 4cos((t - 
[image: image448.wmf]6

p

) (cm) và               x2 = 4cos((t - 
[image: image449.wmf]2

p

) (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 4
[image: image450.wmf]3

cm.

B. 2
[image: image451.wmf]7

cm.

C. 2
[image: image452.wmf]2

cm.

D. 2
[image: image453.wmf]3

cm.

18. Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình là x1 = 5cos(10t + () (cm) và x2 = 10cos(10t - 
[image: image454.wmf]3

p

) (cm). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là


A. 50
[image: image455.wmf]3

N.

B. 5
[image: image456.wmf]3

N.

C. 0,5
[image: image457.wmf]3

N.
      
D. 5 N.

19. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
[image: image458.wmf]1

x4cos(10t)

4

p

=+

 (cm) và 
[image: image459.wmf]2

3

x3cos(10t)

4

p

=-

 (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.

C. 80 cm/s.

D. 10 cm/s.

20. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t(cm) và x2 = 
[image: image460.wmf]4sin(10t)

2

p

+

(cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng


A. 7 m/s2.

B. 1 m/s2.

C. 0,7 m/s2.

D. 5 m/s2.












Đáp án: 16B. 17A. 18C. 19D. 20A.

4) Sóng cơ và sóng âm:

21. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ


A. giảm 4,4 lần.
B. giảm 4 lần.
   
C. tăng 4,4 lần.    
D. tăng 4 lần.

22. Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20(t (cm). Vận tốc truyền sóng là 4 m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20 cm là


A. u = 3cos(20(t - 
[image: image461.wmf]2

p

) (cm).

B. u = 3cos(20(t + 
[image: image462.wmf]2

p

) (cm).


C. u = 3cos(20(t - () (cm). 

D. u = 3cos(20(t) (cm).

23. Một sóng có tần số 500 Hz, có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng 
[image: image463.wmf]3

p

rad?


A. 0,117 m.

B. 0,476 m.

C. 0,233 m.

D. 4,285 m.
24. Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm


A. 100 dB.

B. 20 dB.

C. 30 dB.

D. 40 dB.

25. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M


A. 1000 lần.

B. 40 lần.

C. 2 lần.

D. 10000 lần.












Đáp án: 21A. 22C. 23A. 24B. 25D.

5) Giao thoa sóng – Sóng dừng:

26. Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20(t (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là


A. 4 mm.


B. 2 mm.

C. 1 mm. 

D. 0 mm.

27. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là 
[image: image464.wmf]AB

uu2cos50t

==p

 (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là


A. 9 và 8.


B. 7 và 8.

C. 7 và 6.

D. 9 và 10

28. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40(t (mm) và u2 = 5cos(40(t + () (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là


A. 11.

B. 9.


C. 10.


D. 8.

29. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 60 m/s.

B. 10 m/s.

C. 20 m/s.

D. 600 m/s.

30. Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 3 bụng sóng. Muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải


A. tăng tần sồ thêm 
[image: image465.wmf]20

3

 Hz.

B. Giảm tần số đi 10 Hz.


C. tăng tần số thêm 30 Hz.


D. Giảm tần số đi còn 
[image: image466.wmf]20

3

 Hz.












Đáp án: 26A. 27C. 28C. 29A. 30A.

6) Dòng điện xoay chiều:

31. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi


A. (L > 
[image: image467.wmf]1

C

w

.    
B. (L = 
[image: image468.wmf]1

C

w

.    
C. (L < 
[image: image469.wmf]1

C

w

.     
D. ( =  
[image: image470.wmf]1

LC

.
32. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 (, cuộn dây thuần cảm có L = 
[image: image471.wmf]1

p

 H. Để điện áp hai đầu đoạn mạch trể pha 
[image: image472.wmf]4

p

 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là


A. 100 (.

B. 150 (.

C. 125 (.

D. 75 (.

33. Đặt điện áp u = 50
[image: image473.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là


A. 50V. 

B. 40V. 

C. 30V. 

D. 20V. 

34. Đặt điện áp u = 100
[image: image474.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với C, R có độ lớn không đổi và L = 
[image: image475.wmf]1

p

 H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 350 W.

B. 100 W.

C. 200 W.

D. 250 W.

35. Một mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20
[image: image476.wmf]5

(, một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = 
[image: image477.wmf]0,1

p

 H và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Tần số dòng điện f = 50 Hz. Để tổng trở của mạch là 60 ( thì điện dung C của tụ điện là


A. 
[image: image478.wmf]2

10

5

-

p

 F.

B. 
[image: image479.wmf]3
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p

 F. 

C. 
[image: image480.wmf]4
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p

 F. 

D. 
[image: image481.wmf]5
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 F.












Đáp án: 31C. 32C. 33B. 34B. 35B.

6) Máy biến áp – Máy phát điện – Động cơ điện:

36. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng


A. 1000 V.

B. 500 V.

C. 250 V.

D. 220 V
37. Khi truyền đi một công suất 20 MW trên đường dây tải điện 500 kV mà đường dây tải điện có điện trở 20 ( thì công suất hao phí là


A. 320 W.

B. 32 kW.

C. 500 W.

D. 50 kW.

38. Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto của nó quay mỗi phút 1800 vòng. Một máy phát điện khác có 6 cặp cực Nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng điện cùng tần số với máy thứ nhất?


A. 600 vòng/phút.   


B. 300 vòng/phút.   


C. 240 vòng/phút. 


D. 120 vòng/phút.

39. Một máy phát điện xoay chiều một pha cấu tạo gồm nam châm có 5 cặp cực quay với tốc độ 24 vòng/giây. Tần số của dòng điện là


A. 120 Hz.

B. 60 Hz.   

C. 50 Hz.

D. 2 Hz.

40. Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có các giá trị định mức: 220 V - 88 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng


A. 354 Ω.

B. 361 Ω.

C. 267 Ω.

D. 180 Ω.












Đáp án: 36C. 37B. 38A. 39A. 40B.
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